	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------
	Số: 926/TB-HVANQGVN 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2026



THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH ÂM NHẠC HỌC NĂM 2026    
  
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2026.
Hình thức tuyển sinh: xét tuyển 
 Chỉ tiêu dự kiến: 04
 Hệ đào tạo: Tập trung 03 năm 
 Ngành đào tạo: Âm nhạc học (Mã số 9210201)
 Thời gian xét tuyển dự kiến: Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2026 (Thời gian xét tuyển chính thức sẽ được thông báo trước 30 ngày so với thời gian dự kiến).
1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1.1. Chuyên môn
- Có bằng Thạc sĩ Âm nhạc;
- Có Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ đúng hoặc phù hợp với đào tạo Tiến sĩ Âm nhạc học;
- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; 
- Có ít nhất 01 bài báo với số điểm 0,75 và phù hợp với nội dung đề tài dự thi đầu vào, báo cáo khoa học đã công bố; 
- Có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
1.2. Ngoại ngữ
1.2.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam
- Có bằng Đại học ngôn ngữ Anh;
- Bản sao công chứng bằng và bảng điểm Đại học, Cao học (kèm bản gốc để đối chiếu). Đối với văn bằng và bảng điểm trình độ Đại học, Cao học… do nước ngoài cấp (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung…) phải được dịch công chứng và xác thực văn bằng tại Trung tâm Công nhận Văn bằng (Viet Nam National Academic Recognition Information Centre) trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (tầng 1, số nhà 8c, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội);
- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp, được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trong đào tạo Tiến sĩ tại Việt Nam;
- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài cấp;
- Có chứng chỉ IELTS từ 5.5 đến 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh khác được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trong đào tạo Tiến sĩ tại Việt Nam.
1.2.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài 
- Có Chứng chỉ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
- Người dự tuyển có quốc tịch nước ngoài phải đăng ký dự thi tại các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép chính thức. 
1.3. Các điều kiện khác
- Có thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có chức danh khoa học Giáo sư, Phó giáo sư tham gia hoạt động chuyên môn, am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
· Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
· Năng lực hoạt động chuyên môn;
· Phương pháp làm việc;
· Khả năng nghiên cứu;
· Khả năng làm việc theo nhóm;
· Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
· Triển vọng phát triển về chuyên môn;
· Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.  
- Được cơ quan quản lý giới thiệu dự tuyển. 
2. MÔN XÉT TUYỂN
2.1. Đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện
- Trình bày trực tiếp trước Hội đồng tuyển sinh;
- Hướng đề tài nghiên cứu giới hạn trong những lĩnh vực sau: 
· Âm nhạc học Việt Nam;
· Âm nhạc dân tộc học Việt Nam ;
· Âm nhạc học thế giới;
· Lý luận về phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc;
· Lý luận về biểu diễn. 
2.2. Ngoại ngữ
Người dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ tại mục 1.2 (điều kiện dự tuyển).
3. DỰ KIẾN HỌC PHÍ
Học phí thực hiện theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/009/2025 của Thủ tướng chính phủ.
Dự kiến học phí năm thứ nhất nộp theo bộ phận Tài vụ, phòng Hành chính Tổng hợp của HVANQGVN.
4. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN 
Lệ phí đăng ký dự tuyển, Lệ phí xét tuyển nộp theo bộ phận Tài vụ, phòng Hành chính Tổng hợp của HVANQGVN.
5. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin dự tuyển (phụ lục 2) theo mẫu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Theo mẫu trên website www.vnam.edu.vn, vào mục Tuyển sinh  các biểu mẫu).
- Lý lịch khoa học (phụ lục 3) có chứng nhận của cơ quan (Theo mẫu trên website www.vnam.edu.vn, vào mục Tuyển sinh  các biểu mẫu). 
- Thư giới thiệu (phụ lục 4) của GS, PGS hoặc TS (Theo mẫu trên website www.vnam.edu.vn, vào mục Tuyển sinh  các biểu mẫu).
- 10 bộ bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành (phụ lục 5).
- 10 bộ đề cương nghiên cứu (phụ lục 6).
- 10 bản tóm tắt hồ sơ Nghiên cứu sinh (Theo mẫu trên website www.vnam.edu.vn, vào mục Tuyển sinh  các biểu mẫu, phụ lục 7 ).
[bookmark: _Hlk230678620]- Bản sao công chứng bằng và bảng điểm đại học, cao học (kèm bản gốc để đối chiếu). Đối với văn bằng và bảng điểm trình độ Đại học, … do nước ngoài cấp (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung…) phải được dịch công chứng và xác thực văn bằng tại Trung tâm Công nhận Văn bằng (Viet Nam National Academic Recognition Information Centre) trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (tầng 1, số nhà 8c, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội).
- Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch (phụ lục 8) có xác nhận của cơ quan (với cán bộ đương chức nhà nước) hay chính quyền địa phương (với người không làm việc trong cơ quan Nhà nước). 
- Bản sao công chứng giấy khai sinh.
- Các văn bằng, chứng chỉ, minh chứng về trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ tại mục 1.2 (điều kiện dự tuyển).
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa, hạn trong vòng 6 tháng tính đến ngày 27/10/2026).
- Hai (02) ảnh 3x4 (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh đằng sau ảnh) và 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ bằng bưu điện.
* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/7/2026 đến ngày 14/8/2026.
* Lưu ý: sau ngày  14/8/2026, bộ phận đào tạo Sau Đại học,  phòng Đào tạo, QLKH & HTQT dừng nhận hồ sơ đăng ký dự thi Nghiên cứu sinh năm 2026 nhưng cho phép người dự tuyển đã đăng ký nộp hồ sơ dự thi được hoàn thiện và bổ sung giấy tờ còn thiếu đến trước thời điểm dự thi 27/10/2026.
Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

* Thời gian xét tuyển dự kiến: Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2026.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
Bộ phận Đào tạo Sau Đại học - Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT
Tầng 3, nhà A3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, điện thoại:  0904968679
[bookmark: _Hlk230683078]Website: www.vnam.edu.vn
	
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT, Bộ VH TTDL (để b/c); 
- Các trường, viện, cơ quan; 
- Các khoa, viện, phòng ban;                             
- Website: www.vnam.edu.vn;
- Lưu VT; ĐT,QLKH&HTQT.
                     
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



Nguyễn Huy Phương




Phụ lục 1

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NƯỚC NGOÀI MINH CHỨNG CHO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Stt
	Ngôn ngữ
	Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận
	Trình độ/Thang điểm

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	Từ 46 trở lên

	
	
	IELTS
	Từ 5.5 trở lên

	
	
	Cambridge Assessment English
	B2 First/B2 Business
Vantage/Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance française diplomas
	TCF từ 400 trở lên
DELF B2 trở lên
Diplôme de Langue

	3
	Tiếng Đức
	Goethe -Institut
	Goethe- Zertifikat B2 trở lên

	
	
	The German TestDaF language certificate
	TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 4 trở lên

	5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N3 trở lên

	6
	Tiếng Nga
	ТРКИ - Тест по русскому
языку как иностранному
(TORFL - Test of Russian as a Foreign Language)
	TPKИ-2 trở lên

	7
	Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 4 trở lên








Phụ lục 2

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------



  
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2026
TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

1. Họ và tên thí sinh:
2. Giới tính (Nam/Nữ):
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng xét tuyển (Cơ quan cử/Thí sinh tự do):
7. Năm bắt đầu công tác:			hiện là cán bộ (hợp đồng/biên chế):
8. Chức vụ, đơn vị, cơ quan công tác:
9. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ngành ĐKDT):
10. Văn bằng Đại học (Trường tốt nghiệp (TN))
Năm TN:		Loại TN:		Hệ đào tạo:		Ngành TN:
11. Văn bằng Cao học (Trường tốt nghiệp (TN))
Năm TN:		Loại TN:		Hệ đào tạo:		Ngành TN:
12. Văn bằng khác (nếu có):
13. Bổ túc kiến thức (nếu có):
14. Chuyên ngành dự tuyển:			Mã số
15. Địa chỉ liên hệ với thí sinh:
Điện thoại: 						e-mail:
Xác nhận của đơn vị hiện đang công tác    .............., ngày ........... tháng......... năm 20…………
Người viết đơn
       (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Ảnh 
3x4


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: 						Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:				Nơi sinh:
Quê quán:						Dân tộc:
Học vị cao nhất:					Năm đạt học vị:
Chức vụ, đơn vị công tác:
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:					Điện thoại nhà riêng:
Fax:								Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung học chuyên nghiệp/Cao đẳng: (nếu có)
Hệ đào tạo:						Thời gian đào tạo:      /         đến         /
Nơi đào tạo:						Ngành học:
2. Đại học 
Hệ đào tạo:						Thời gian đào tạo:      /         đến         /
Nơi đào tạo:						Ngành học chuyên môn:
Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:
Người hướng dẫn:
Bằng đại học II: (nếu có)
Nơi đào tạo:						Thời gian đào tạo:	    /         đến       /
Ngành học chuyên môn:
Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:
Ngày và nơi bảo vệ đồ án hoặc thi tốt nghiệp:
Người hướng dẫn:
3. Thạc sĩ: (nếu có)
Thời gian đào tạo:           /         đến         /
Ngành học chuyên môn:
Tên luận văn:
Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp:
Người hướng dẫn:
4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	




	
	



  IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


   1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày         tháng         năm 20
Người khai ký tên


								


Phụ lục 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

THƯ GIỚI THIỆU
	
PHẦN I
Tên người dự tuyển				Tên người giới thiệu
……………………………………….……………………………………………………...
Chức vụ					Học hàm/học vị/năm phong/chuyên ngành/chức vụ
……………………………………….……………………………………………………...
Cơ quan công tác				Cơ quan công tác
……………………………………….……………………………………………………...
Địa chỉ, điện thoại, e-mail 			Địa chỉ, điện thoại, e-mail
……………………………………….……………………………………………………...
(Ghi chú: Người dự tuyển điền Phần I, sau đó đưa mẫu đơn này cho người giới thiệu). 
TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
(Đề cương nghiên cứu chi tiết của người dự thi phải được đưa cho người giới thiệu để người giới thiệu thực hiện Phần II)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN II	
Người giới thiệu gửi kèm mẫu hướng dẫn này một thư giới thiệu được đánh máy trên giấy A4, để trong một phong bì, có niêm phong ký giáp lai phong bì, đưa lại người dự thi nộp kèm vào hồ sơ của người dự thi nộp cho cơ sở đào tạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nội dung thư giới thiệu xin làm rõ những điểm sau:
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
e) Khả năng làm việc theo nhóm;
f) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh. 
…….., ngày      tháng      năm 20…
      Chữ ký của người giới thiệu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin gửi về: Bộ phận Sau đại học,  Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế tầng 4 nhà A3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: Mr. Tùng 0904968679; Email: phongsdh.hvan@gmail.com.


Phụ lục 5

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------




DANH MỤC BÀI BÁO

Căn cứ vào Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025: 
I. Nhóm tạp chí áp dụng chung cho ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục thể thao 
II. Nhóm các tạp chí trong nước áp dụng cho ngành Văn hóa, Nghệ thuật 
File đính kèm:

           


Phụ lục 6
MẪU ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

	1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
	Nên trình bày tổng quan về lĩnh vực dự định nghiên cứu, tình hình nghiên cứu liên quan trên thế giới và trong nước đã giải quyết được vấn đề gì, vấn đề gì còn tồn tại đang được đặt ra cần được giải quyết. 
	2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.
	- Mục tiêu nghiên cứu. 
	- Nhiệm vụ nghiên cứu. 
	3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo.
	4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.
	Cần làm rõ các vấn đề như:
	- Phương pháp nghiên cứu. 
	- Ý nghĩa khoa học của đề tài. 
	- Hướng giải quyết. 
	- Dự kiến kết quả nghiên cứu. 
	- Cơ sở khoa học của những định hướng và nghiên cứu đó. 
	- Thí sinh đã tiếp cận và làm được những gì trong các vấn đề nêu ra.
	- Kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo
	- Các chuyên đề tiến sĩ dự kiến thực hiện
	- Chương mục dự kiến của luận án
	5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…
	6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.
	7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).
	8. Tài liệu tham khảo.


Mẫu trang bìa chính

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
__________


ĐỀ CƯƠNG
DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ÂM NHẠC HỌC NĂM 2026




     Tên đề tài:
                     “…………………………………………………………”





          Tên dự tuyển: 
          Cơ quan công tác:








HÀ NỘI, tháng …/20....


Mẫu trang bìa phụ

	BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
__________


ĐỀ CƯƠNG
DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ÂM NHẠC HỌC NĂM 2026



     Tên đề tài:
                     “…………………………………………………………”


           Chuyên ngành đào tạo:
           Mã số:


          Tên dự tuyển: 
          Cơ quan công tác:









HÀ NỘI, tháng …/20…



Phụ lục 7

BẢNG TÓM TẮT HỒ SƠ NGHIÊN CỨU SINH

	Họ và tên:
	Đơn vị công tác:
I. Bằng thạc sĩ chuyên ngành:
· Điểm tốt nghiệp chuyên ngành:
· Điểm trung bình môn học:
1. Trình độ ngoại ngữ: 
2. Thành tích nghiên cứu khoa học và bài báo:
· Số lượng bài báo liên quan đến để tài:
· Tên tạp chí đăng bài:
· Tóm tắt nội dung bài báo
· Số lượng đề tài cấp bộ hoặc cấp nhà nước đã được nghiệm thu: (tài liệu minh chứng)
· Tham gia từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng) 
· Chủ nhiệm từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng)
· Tham gia từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng)
· Chủ nhiệm từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng)
· Đĩa nhạc đã phát hành (kèm quyết định và đĩa)
· Chương trình biểu diễn
· Hội thảo khoa học quốc tế (kèm kỷ yếu)
3. Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn:
· Thâm niên công tác (từ khi vào biên chế):
4. Ý kiến trong thư giới thiệu:
Họ và tên, chức danh người giới thiệu:
Điểm mạnh của thí sinh:
Điểm yếu của thí sinh:
II.   Điểm đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu:
1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
2. Tính logic và hệ thống của nội dung nghiên cứu đề tài
3. Tính khả thi của đề tài
4. Hiểu biết của thí sinh về đề tài


Phụ lục 8

	BỘ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN
----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------




SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Mẫu 2C-BNV/2008, Ban hành kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
	

Ảnh màu
(4 x 6 cm)
	1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 
2) Tên gọi khác:      
3) Sinh ngày: 
4) Nơi sinh: 
5) Quê quán: 
6) Dân tộc:                


7) Tôn giáo:             Không
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 
9) Nơi ở hiện nay:
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: 
11) Ngày tuyển dụng: 
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: 
13) Công việc chính được giao: 
14) Ngạch công chức (viên chức):      , Mã ngạch:  
Bậc lương:     , Hệ số:     , Ngày hưởng:      
Phụ cấp chức vụ:        , Phụ cấp khác: ……
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:  
15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp    15.4-Quản lý nhà nước: Chuyên viên
15.5- Ngoại ngữ:         , 15.6-Tin học:  
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:       , Ngày chính thức:     
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:    
18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:	
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất 	
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)
20) Sở trường công tác:  
21) Khen thưởng:                        , 22) Kỷ luật:  
23) Tình trạng sức khoẻ:      , Chiều cao:      , Cân nặng:     kg, Nhóm máu: 
24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: 	
25) Số chứng minh nhân dân:                     Ngày cấp:       . 
26) Số sổ BHXH: 	
27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............
28) Tóm tắt quá trình công tác
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 
- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....):  Không
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu: Không ?):  
- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?:  .
30) Quan hệ gia đình
a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị- xã hội ...)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
	Tháng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	


32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
	
	
	
                                                              Hà Nội, Ngày    tháng   năm  
	Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)
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Kem theo Quyét dinh s6: 26/0D-HPGSNN ngay 11 thang 7 ndm 2025)

1.3.°QUan ly van hoa (Cultural Management)
1.4. Xudt ban va phat hanh sach (Publication and distribution of books)
1.5. Thu vién — Thong tin (Library and Information)

1.6. Di san van hoa (Culture Heritage)
1.7. Van hoa hoc (Culturology)

1.8. Am nhac (Music)
1.9. San khau (Theatre)
1.10. Bi¢n anh (Cinema)
1.11. Mua (Dancing)

1.12. M¥ thuat tao hinh (Plastic arts)
1.13. My thuét cong nghiép (Industrial arts)

1.14. Thé thao (Sport)
1.15. Du lich (Tourism)

b) Danh muc tap chi duge tinh diém:

TT Tén tap chi Chi s6 ISSN | Loai Co quan xuét ban Piém
| Nhom tap chi dp dung chung cho nganh Vin héa, Nghé thuit, Thé duc thé thao
SCI, SCIE, SSCI, A&HCI 0-3,0
(IF=2,0)
Tap chi | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI 0-2,0
(IF<2,0)
| Céc tap chi khoa hoc ISI, Scopus 0-1,5
' Viét Nam va quoc té - -
Top 500 truong dai hoc
hang dau the gidi theo
Tap chi | Times Higher Education 0-1,25
World University Rankings
(THE)
Céc tap chi quéc t& khé T RS Bty | Lo A
ac tap chi quoc te khac .| Do ién nganh quy .
2 5 _ o
= Tapohi) ik time truding hopioy thi| =075 Khong
online
Bdo céo khoa hoc tai K3 Ping toan van trong ky yéu
3. Hé1 nghi khoa hoc quéc v éi (Proceedings), c6 phan bién 0-1,0
té ’ khoa hoc, co6 chi s6 ISBN
Bao cao khoa hoc tai . Da_ng toap s tr'o i k v yed
4 H6i nohi khoa h £ Ky | (Proceedings), c6 phan bién 0-05
’ gi?al s yéu | khoa hoe, tir 2017 phai c6 ’

chi s6 ISBN
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Bao tang Dan tdc hoc Vigt
5. Bao tang va nhan hoc 0866-7616 | Tap chi | Nam, Vién Han lam KHXH 0-0,5tr 2020
Viét Nam
2354-0745 Vién Nghién ciru Chau My
A1} MS 1o . { - ’ = r 202
6. Chau My ngay nay (0868-3654) Tap chi Vién HL KHXH Viét Nam 0-0,5tr 2020
0-0.5
2734-9063 o Pane CH ’
7. | Cong san 340071 | TEPchi :;‘“Vgi;oﬁzfa“b Cong 0-0,75 tir 2019
e- - .
> 0—1,0 tir 2020
; » e 5 - . | Hiép hoi cac truong Pai =5
8. Gido duc va X4 ho1 1859-3917 | Tap chi hoc, Cao ding Viét Nam 0-0,5tr2019
0-0,5tr2019
A2 Co & 1859-4794 ;
9. Khﬂoa lige v C OngnEh; Tap chi | B6 Khoa hoc va Cong nghé | 0 - 0,75 tir 2023
Viét Nam (Ban B) e-2615-9929
0-1,0tr2024
Khoa hOC Dal 130C ‘I_il.IéA 2588-1213, - } ‘
10. | Khoa hoc x hoi va nhan Tap chi | Pai hoc Hué 0-0,5tr2020
- e-2615-9724
i & 2588-1205 ;
g, |Ebeadms Bal bes Hoc Tap chi | Dai hoc Hué 0 — 0,25 tir 2020
Kinh té va phat trién e-2615-9716
Khoa hoc: Nghién ctru 2615-9325 0-05
jg, | Gtdodue (VNU J.o. e-2588-1159 |Tap chi | Pai hoc Quéc gia HANGI | 0— 0,75 tir 2024
Science: Education .
13. Iéf)‘fla Pl ve B 1859-3208 | Tap chi | Trudng Dai hoc Sai Gén 0-0,5
14. ﬁ?e‘f hocBgihoe Van | yg50.0061 | Tapchi | Tretmg Dai hige Van Hifn | 00,5 162017
1859-3100-V | , | Truong Dai hoc Su pham L
15. | Khoa hoc 9734-0918-E Tap chi TP 1 Chi Minh 0-0,5
Khoa hoc x& héi mi2 Vién KHXH viung Trung
7 M o 1859-2635 | Tap chi | Bo, Vién Han lam KHXH | 0 - 0,25 tir 2020
Trung v
2 Viét Nam
Khoa hoc xa hoi TP H3 | 1859-0136 | Vien KHXHving Mam 1 90,25 tir 2020
17, Chi M'1-1h ) o Tap chi | By, Vién Han lam KHXH 0 — 0.5 tir 2024
1 1 e-3030-4067 Vlét Nam = 0,5 tw 202
2354-1172 0— 0.5 tr 2016
S5 L 20022 Truong DH Khoa hoc Xa — Ut
3 093-317X .
gz, [RoeEhpeRihGivanen) = Tap chi | hoi va Nhan van, Pai hoc | 0 — 0,75 tir 2024
van CHESTSRES Quée gia Ha Noi 0— 1,0 tir 2025
3093-3900
Khoa hoc xa hdi Viét . | Vién Han 1am Khoa hoc 0-0,5
. L - 2437 - ; L =
19} Nam 10134328 | Tapohi | o+ 55 Vigt Nam 0— 0,75 tir 2024
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(Tén cii: Xa hoi hoc)

(0866-7659)

lam KHXH Viét Nam

Nghién ctru An D6 va Vién Nghién ctru An D va
20. Chau A ' 0866-7314 | Tap chi | Tay Nam A, Vién Han lam 0-0,5tr2017
KHXH Viét Nam
) Vién Nghién ctru Chau Au,
21 Nghién ctru Chau Au 0868-3581 | Tap chi | Vién Han lam KHXH Viét 0-0,5tr 2020
Nam
cn . . Vién Nghién ctru chau Phi va
22, | NEMn el chAUFRIVA | 1850.0519 | Tap chi | Trung Péng VignHanlim | 0~ 0,5 tir2019
© © KHXH Viét Nam
L | 28155777 | Vi€n Nghi€n cir Con 0— 0,5 tir 2020
23. | Nghién ctru con nguoi . Tap chi | nguoi, Vién Han 1am .
0-0,5tr2019
24. | Nghién ctru dan toc 0866-773X | Tap chi | Hoc vién Dén toc 0-0,75 tr 2023
0 tir thang 6/2025
Nghién ciru Dang Béc A 2534-077X Vién Nghién ctru Dong
25. | (tén cfli: Nghién ctru Nhat| 3646 Tap chi | Bac A, Vién Han lam 0-0,5txr2020
Ban) (0868-3646) KHXH Viét Nam
o " Vién Nghién ctru Déng
| 26. Eghle“ clubong Nam | 3689739 | Tap chi | Nam A, Vién Han lam 0-0,5
KHXH Viét Nam
i e , . | Vién St hoc, Vién Han lam
27. | Nghién ctru Lich su 0866-7497 | Tap chi KHXH Viét Nam 0-0,5
Vié:p Nghién ctru Trung
28. | Nghién ctru Trung Quoc 0868-3670 | Tap chi | Qudc, Vién Han lam 0-0,5tr 2020
KHXH Viét Nam
L i 1859-0128 ) b s R 0-0,5tr2017
s o 0 —1,0 tir 2025
- | Thong tin khoa hoc Iy - | Hoc vién Chinh trj Qudc 00,5 tir 2019
30. luén chinh tri 2334-1040  1Tp chl gia H6 Chi Minh 0-0,75 tir 2024
T ——" Vién Thong tin Khoa hoc xa
31, hf’ng M BN0ANOC XA 1 1866-8647 | Tap chi | hoi, Vién Han 1am KHXH 0 - 0,5 tir 2020
W Viét Nam
A P N .| Vién Triét hoc, Vién Han :
32. | Triét hoc 0866-7632 | Tap chi 1am KHXH Viét Nam 0-0,5tir 2020
5 e S . | Vién Vin hoa Ngh¢ thuét 0-0,75
33. | Van héa hoc 1859-4859 | Tap chi Quéc gia Viét Nam 0— 1,0 tir 2025
NP .| Bd Van hoa, Thé thao va 0-0,75
34. | Van hoa ngh¢ thuat 0866-8655 |Tap chi T ek 01,0 tir 2025
3 hoi i¢ 2615-9163 ién Xa hoi ién H
35 X& hoi hoc Viét Nam 615-9163 Tep chi Vién X4 hoi hoc. Vién Han 00,5 tir 2020
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0-0,25tr2022

36. | ChinhtrivaPhittrién. | 1859-2457 |Tapcht| D2 xuatban Chinh fr 0-0,5 tir 2024
Quoc gia Su that
0-0,75 tr 2025
Khoa hoc va cong nghé
Viét Nam (Ban D) p-2734-9748 0025 tr 2022
37. | VMOST Journal of Tap chi | B Khoa hoc va Cong nghé | 0-0,5 tir 2023
Social Sciences and e-2815-6471 0— 0,75 tr 2025
Humanities
.| Truong DH Van hoa, Thé | 00,25 tir 2022
38. | Khoa hoc 2588-1264 | Tap chi thao va Du lich Thanh Héa | 0 — 0,5 tir 2024
s Khoa hoc PH Déng . .| Truong Dai hoc Pong 0—0,25 tir 2022
39, Thilp 0866-7675 | Tap chi Thip 0-0.,5 ti 2025
Khoa hoc va Cong nghé , M o 0-0,25 tir 2022
40. BIE Duy Tén 1959-4905 | Tap chi | Truong Dai hoc Duy Tén 00,5 tir 2025
0-10,25tr 2023
41. | Khoa hoc 2354-1512 | Tap chi | Truong Pai hoe Thu do 005 ;2025"
2354-0761 e it Bt clhih G8
42. | Quan Iy nha nuéc e-2815-5831 | Tap chi Uizc wicn Hoih chinh QUOE | 6 0 5er iy
2815-6021-E .
p-2525-2585
. o ) , e-2525-2607 . | Hoc vién Chinh tri Qudc 0-0,5tir 2024
43. | LY lugn Chinh tr} 2525.2593-E | % | gia H3 Chi Minh 0 — 0,75 tir 2025
(0868-2771)
i A 1859-2333 ) \
44, ﬁga iy Bl B Cn yaraesg | Tap chi | Truong Dai hoc Cin Tho | 00,25 tlr 2024
p-2615-8957-V
Khoa hoc Gido duc Viét |e-3030-4490-V Vién Khoa hoc Gido duc o .
o . v . v Y 3 o 207
45. Wi 2615-8965 Tap chi Vidt e 0-0,25tr 2025
e-3030-4512-E
1I Nhém cac Tap chi trong nwéc ap dung cho nganh Vin héa, Nghé thuit
Cuc Di san \{én hoa, Bo 0 — 075 trude
46. | Disan van hoa 1859-4956 | Tap chi | Van hoa, Thé thao va Du ,;019
lich -
Dién dan Van nghé Viét J— .| Hoi lién hiép Van hoc nghé e
47. — 0863-3093 |Tap chi thuat Viét Nam 0-0,5
48. | Gido duc Am nhac 2354-1326 | Tap chi | oo vienamnhacQuoe | g g 545016
gia Viét Nam
o 5 . | Truong Dai hoc Su pham 0-0,5
49. | Giao duc nghé¢ thuat 1859-4964 | Tap chi Nohe e Trune wore 0 0,75 tix 2025
50. | Khao cb hoc 0866-742 | Tap chi | Y0 Khao co hoc, Vien 0-05

Han lam KHXH Viét Nam






(Kém theo Quyét dinh s6: 26/0D-HPGSNN ngay 11 thang 7 nam 2025)

51. | Khoa hoc 0866-7594 | Tap chi | Truong Pai hoc Ha Tinh 0-0,5
52. | Khoa hoc 0866-8051 | Tap chi ;‘gmg Daihoe Mg Ha 0 — 0,25 tir 2020
. | Khoahoc: Khoahoc Xa | 2815-5653 .| Truomg Pai hoc Su pham 0-0,5
33 hoi va Nhan v Tapieh | o neac ' .
01 va Nhan van 1859-2325 Ha Noi 2 0 - 0,75 tr 2025
54. | Khoa hoc 2354-1431 | Tap chi | Truong Pai hoc Tén Trao 0-0,25 tir 2020
Khoa hoc Truémg Dai 28136072 0-0,5tir2016
oa hoc lruong pai 915, : . ; - —Uo
55. fige Tith Vi e-2815-6099 |Tap chi | Truong Pai hoc Tra Vinh 00,75 tir 2024
(1859-4816)
N Vién Phat trién bén viing
56. ihfla gf" RS0 Thy 1859-4042 | Tap chi | ving Tay Nguyén, Vién 0-0,5
e Han lam KHXH Viét Nam
A A Hoi dong Ly luan phé binh 0_0.5
57, | LY lndnphébinh venhoe| gocq 7349 | Tap ohf | Vin hoc Nghé thust Trung j
nghé thuat 0-0,75 tir 2025
wong
58. |'Nghién ciro Am nhae 1850-4360 |Tap chi | 110¢ Vién Amnhac Quoc 0-0,75
gia Viét Nam
S o . | Truong Pai hoc My thuat .
59. | Nghién ciru My thuét 1859-4697 | Tap chi Vigt Nam 0-0,75
Nghién ctru San khéu - . .| Truomg Pai hoc San khu - | 0-0,5tir2016
o | bish b 23540680 Tap olt | e ok 1A NG 00,75 tir 2025
Vién Nghién ctru Ton gido,
61. | Nghién ctru Ton gido 1859-0403 | Tap chi | Vién Han lam KHXH Viét 0-0,5
Nam
62. | Nghién ciru vén hoa OBBETEET | Tap chi | o0 Bailoe Vanhoa 0-0,75
Ha No1
Nghién ctru Van h(’?z} Viet|  3030-4121 ' V%%n Nighiénn ctru Vin hf?ﬁl, 0-0.5
63. | Nam (7én cii: Nghién 5 Tap chi | Vién Han 1am KHXH Viét 0 — 0.75 tix 2022
curu van hoa dan gian) (0866-7284) Nam - 0,75 tur 2022
. Vién Han lam Khoa hoc
s oo RS 5 ; : ¢ a
64. | Nghién ctru Vén hoc 1859-2856 | Tap chi X3 hoi Viet Nam 0-0,5
65. | Nhac Viét 2354-1156 | Tap chi | Hoc vién Am nhac Hué 0-0,5tr2019
66. | Thong tin va Tu liéu 1859-2929 | Tap chi | By Khoa hoc va Cong nghé 0-0,5
Thu vién Qudc gia Vigt
67. | Thu vién Viét Nam 1859-1450 |Tap chi | Nam, By Van hoa, Thé 0 — 0,5 trude 2019
thao va Du lich
68. | VinhoavaNgudnlue | 2354-0907 |Tap chi| LwongDPaihoc Vanhoa 1 o o 540019

TP Hd Chi Minh
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Ho1 Khoa hoc Lich st Viét

69. | Xua va nay 0868-331X | Tap chi Nam 0-0,5
A e e Vién Van héa va Phat trién, | o _ 0.5 tir 2024
70, | HghienctuVanRoava | 58155963 | Tap chi | Hoc vién Chinh tri Qudc o
gia H6 Chi Minh 0-0,75 tir2025
71, | phoahoeDarhoc Ha 1 9815.5521 | Tap chi | Truomg Dai hoc HaLong | 00,25 tir 2024
(=
72. | My thuat 1859-1590 |Tap chi | Hoi My thuét Viét Nam 0-0,5tr2024
i ; : ‘ ] 0—0,25 tr 2024
7. K}‘loa hoc Dai hoc Khanh 2588-1353 | Tap chi Tr\uo*ng Dai hoc Khianh
Hoa Hoa 0 - 0,5 tir 2025
Hodi Van nghé Déan gian
74. | Ngudn sang Dén gian 25252240 | Tap chi | Viét Nam 0 — 0,25 tir 2024
75. Elg}“e’?f“ Khoahocva | »g15 570X | Tap chi | Trutmg Pai hoe Thanh D& | 00,25 tix 2025
nat trién
76. If:r?j gl lege Yan 2525-2419 | Tap chi | Truong Pai hoc Van Lang | 0 — 0,25 tir 2025
I Nhém cac tap chi trong nuéc 4p dung cho nganh Bio chi, truyén thong
‘ Hoc vién Béo chi va Tuyén 0-05
77. | Béo chi va Tuyén truyén 1859-0411 | Tap chi | truyén, Hoc vién Chinh tri ’
Quéc gia Hd Chi Minh 00,75 tr2019
Khoa hoc cong nghé i B " 0—0.5 tir 2019
78. | Thong tin va Truyén 2525-2224 | Tap chi HQ,C e _(;onﬁnnghg tm o
thong chinh - Vién thong 0— 0,75 tir 2024
Vién Lich st Dang, Hoc
79. | Lich sit BPang (1859-1590) |Tap chi | vién Chinh tri Quoc gia HO 0-0,5
Chi Minh
P-2525-2585 .
- ) 0-0,5tr 2017
; : €-2520- , | Hoc vién Chinh tri Quoc .
’ i e : - g
80. | Ly luan Chinh tri 15959503 Tap chi gia H& Chi Minh 0-0,75 tr 2021
0—1,0 tir 2024
(0868-2771)
0-0,5
L lufin il ) v2 18591485 00,75 tir 2019
Truyén thong (ban in) o )
Hoc vién Béo chi va Tuyén | 0-1,0 tir 2024
81. Tap chi truy’én, Hoc‘vién Chinh tri
Ly luan Chinh trj va Quobc gia Ho6 Chi Minh 0-0,25 tir 2022
Truyén théng (ban dién 2734-9764 0-0,5 tir 2024

tr)

0-0,75 tir 2025
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Journal of Political

Hoc vién Bao chi va Tuyén

0-0,25tr 2022

82. | Theory and 2734-9772 | Tap chi tru){én, HQc‘vién Chinh tri 0-0,5tr 2024
Communication Quoéc gia H6 Chi Minh 0 - 0,75 tir 2025
83. | Nguoi lam bao 0866-7691 | Tap chi | Hoi Nha bao Viét Nam 0-0,5
84. | Tuyén gido 18592205 |Tap chi | St Tuyén gido Trung 0-0,5
wong
v Nhom céc tap chi trong nwée 4p dung cho nganh Thé duc thé thao
— 0-0,5
oa hoc Pao tao va G
fid Tay & THE theo 1859-4417 ’ 0-0,75tr 2019
85 Tap chi Trudng Dai hoc The duc 0-1,0tir 2025
‘ AP M Thé thao Béc Ninh
tha hoc Dao tao va
huan luyén Thé thao (ban| e-3030-4822 0-0,5 tir 2025
dién tr)
26. Khoa hoc Thé duc Thé 1859-4662 | Tap chi V1¢:n Khoa hoc Thé duc 0-0,75
thao Thé thao
Khoa hoc va déo tao Thé .| Truong Pai hoc Thé duc
s duc thé thao 0866-8108 | Tapchi| 4 TP 13 Chi Minh -2
Khoa hoc va dao tao thé . | Truong Pai hoe Thé duc 5
88. it 2588-1345 |Tap chi th’ thao Da Nang 0-0,5tr2019
89. | Sinh ly hoc Viét Nam 1859-2376 | Tap chi | Hoi Sinh ly hoe Viét Nam 0-0,5
o .| Vién Tam 1y hoc, Vién Han
90. | Tam ly hoc 1859-0098 | Tap chi 1am KHXH Viét Nam 0-0,5
91. | Y hoc thuc hanh 1859-1663 | Tap chi | B Y té 0-0,5
Khoa hoe gigo duc thé 5 ; .
AL o .| Truomg Pai hoc Supham | 0—0.25 tir 2023
92. Elgit va thé thao truong 2615-9767 | Tap chi Thé duc thé thao Ha Nai 0- 0.5 tir 2024
A% Nhom cic Tap chi trong nwée ap dung cho nganh Du lich
. . " U . | Téng cuc Du lich, B Vin
93. | Dulich Viét Nam 0866-7373 | Tap chi hoa, Thé thao va Du lich 0-0,75
04, Ifgzga uge el o e 2815-5521 | Tap chi | Truomg Pai hoc Ha Long | 0— 0,25 tir 2024
n 2 . | Truomg Pai hoc Nguyén .
95. | Khoa hoc va Cong nghé 2615-9015 | Tap chi Tét Thanh 0—0,25 tir 2024
g6, | Khoahoe Daihoc Khénh | )sge 1555 | ppp opi | Trong Pai hoc Khinh 0 — 0,25 tir 2025
Hoa Hoa
g7, | hoaheova Kinh 1€ phat] 5881272 | Tap chi | 11 Bapelamtde. | g goemanms
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98.

Nghién ctru Khoa hoc va

Phat trién 2815-570X

Tap chi

Truong Pai hoc Thanh Bo

0—0,25 tir 2025

Ghi chii: ¥ HDGS lién nganh xdc dinh cu thé trong cdc tap chi khoa hoc thuge: Vién Han lam khoa
hoc, cdc Vién nghién ciru chuyén nganh va cdc truong dai hoc hang dau cua Nga, Trung Quoc, Nhdt

Ban, My, Anh, Dirc.

¢) Nha xuit ban ¢6 uy tin:

- Nha xuat ban quoc té co uy tin: Cac Nha xuat ban ctia cac Vién Han 1am khoa hoc va céac
truong dai hoc hang dau ctia cac nganh lién quan thudc cac nudce: Nga, Trung Quoc, Nhat Ban,

My, Anh, Duc;

- Nhé xudt ban quée gia uy tin: Chinh tri qubc gia - Su that; Gido duc; Pai hoc Qudc gia Ha
No6i; Khoa hoc Xa hoi; Dai hoc Quoc gia TP.HO Chi Minh; Pai hoe su pham Ha No§i; Thé gidi;
Van héa dan toc; San khau; Van hoc; Am nhac; My thuét; Thé duc Thé thao, Théng tin va

Truyén thong.
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